	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập-Tự do –Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.Tên học phần: Cơ sở khai thác hầm lò (Basis of underground mining)
Mã số học phần: 7030206
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 30
	Bài tập: 6
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 54


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. PGS. TS. Trần Văn Thanh
	0302-05

	2. PGS. TS. Đặng Vũ Chí
	0302-07

	3. ThS. Nguyễn Cao Khải
	0302-09

	4. TS. Đỗ Anh Sơn
	0302-10

	5. TS. Vũ Trung Tiến
	0302-11

	6. TS. Phạm Đức Hưng
	0302-12

	7. TS. Đào Văn Chi
	0302-13

	8. TS. Nguyễn Phi Hùng
	0302-14

	9. ThS. Đặng Quang Hưng
	0302-15

	10. TS. Lê Tiến Dũng
	0302-16

	11. TS. Bùi Mạnh Tùng
	0302-17

	12. ThS. Nguyễn Văn Thịnh
	0302-18

	13. ThS. Nguyễn Văn Quang
	0302-21

	14. ThS. Lê Quang Phục
	0302-22

	15. ThS. Đặng Phương Thảo
	0302-23


2.2. Bộ môn: Khai thác hầm lò
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở.
3.2. Môn học học trước: Không.
4. Mục tiêu của học phần
Học phần trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về khai thác mỏ hầm lò, các kiến thức về các loại hình công nghệ trong khai thác than hầm lò như mở vỉa, chuẩn bị ruộng mỏ và khai thác khoáng sản.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Khái quát chung về khoáng sản có ích
	4.1.2. Các công trình của mỏ hầm lò
	4.1.3. Mở vỉa, chuẩn bị ruộng mỏ và các hệ thống khai thác
	4.1.4. Công nghệ khai thác than hầm lò
	4.1.5. Thông gió, an toàn mỏ.
	4.1.6. Công tác vận tải trong mỏ hầm lò 
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Nhận biết được các loại khoáng sản có ích, các đặc điểm thế nằm của khoáng sản
	4.2.2. Khái quát về các công trình của mỏ hầm lò, các công trình trên mặt và dưới lòng đất
4.2.3. Nhận biết về công tác mở vỉa của một mỏ hầm lò, công tác chuẩn bị phân chia ruộng mỏ và các hệ thống khai thác
	4.2.4. Khái niệm, phân loại các loại hình công nghệ khai thác trong mỏ hầm lò (công tác khấu than, chống giữ lò chợ, điều khiển áp lực mỏ, vận tải mỏ,.v.v.)
	4.2.5. Hiểu được mục đích của việc thông gió mỏ hầm lò, các phương pháp thông gió, sơ đồ thông gió.
	4.2.6. Nắm được sơ bộ các phương thức vận tải trong mỏ hầm lò
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần gồm: Khái quát chung về các loại khoáng sản; Tìm hiểu các công trình của mỏ hầm lò; Công tác mở vỉa, chuẩn bị ruộng mỏ và các hệ thống khai thác của mỏ hầm lò; Công nghệ khai thác than hàm lò: Công tác an toàn và thông gió mỏ.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát chung về khoáng sản có ích
	3
	4.1.1
4.2.1


	1.1
	Sự thành tạo than và đá mỏ
	
	

	1.2
	Điều kiện thế nằm, cấu tạo và tính chất của vỉa than, đá mỏ
	
	

	1.3
	Các khái niệm về khoáng sàng quặng
	
	

	Chương 2
	Các công trình của mỏ hầm lò
	3
	

	2.1
	Các công trình trên mặt của mỏ hầm lò
	
	4.1.2
4.2.2

	2.2
	Các công trình dưới lòng đất của mỏ hầm lò
	
	

	2.3
	Các bước hoạt động của mỏ hầm lò
	
	

	Chương 3
	Mở vỉa, chuẩn bị ruộng mỏ và các hệ thống khai thác
	10
	

	3.1
	Các khái niệm cơ bản
	
	4.1.3
4.2.3

	3.2
	Chuẩn bị ruộng mỏ
	
	

	3.3
	Mở vỉa ruộng mỏ
	
	

	3.4
	Các hệ thống khai thác lò chợ
	
	

	Chương 4
	Công nghệ khai thác than hầm lò
	6
	

	4.1
	Công tác khấu than trong lò chợ
	
	4.1.4
4.2.4

	4.2
	Công tác chống giữ trong lò chợ
	
	

	4.3
	Công tác điều khiển áp lực mỏ
	
	

	4.4
	Công tác vận tải
	
	

	Chương 5
	Thông gió, an toàn mỏ
	6
	

	5.1
	Thông gió mỏ hầm lò
	
	4.1.5
4.2.5

	5.2
	Phòng và chống khí mê tan, cháy nổ mỏ
	
	

	5.3
	Phòng và chống bụi mỏ
	
	

	Chương 6
	Công tác vận tải trong mỏ hầm lò
	2
	

	6.1
	Các phương thức vận tải trong mỏ hầm lò
	
	4.1.6
4.2.6

	6.2
	Phân loại thiết bị vận tải và phạm vi áp dụng
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập. 
- Thực tập trong phòng: Tổng hợp lý thuyết đã học trên lớp, xem các mô hình và nhận biết các sơ đồ công nghệ khai thác. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
	- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập lớn và được đánh giá kết quả thực hiện.
	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
	- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
	- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần 
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết 
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm 
	- Báo cáo/ Thuyết minh/ …
- Được nhóm xác nhận có tham gia
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ 
	- Thi viết
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần 
	- Thi viết (60 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành viết báo cáo thực tập/bài tập
	60%


9.2. Cách tính điểm:
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. Giáo trình Cơ sở khai thác lộ thiên. Phạm Văn Hòa, 2016
[bookmark: _GoBack][2]. Các quá trình sản xuất trên mỏ lộ thiên. Trần Mạnh Xuân, 2011
[3]. Thiết kế mỏ lộ thiên. Hồ Sĩ Giao, 1999
[4]. Khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên. Hồ Sĩ Giao, 2009
[5]. Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ. Quyển I: Khai thác lộ thiên. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, 2009.
[6]. Vũ Đình Tiến. Cơ sở khai thác mỏ hầm lò. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội - 2008.
[7]. Nguyễn Phụ Vụ. Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên. ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội - 2000.
 [8]. Đặng Văn Cương. Mở vỉa và khai thác than hầm lò. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội - 1998.
[9]. Vũ Đình Tiến, Trần Văn Thanh. Công nghệ khai thác than hầm lò. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội - 2005.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Mỏ hầm lò
1.1. Sự thành tạo than và đá mỏ
1.2. Điều kiện thế nằm, cấu tạo và tính chất của vỉa than, đá mỏ
1.3. Các khái niệm về khoáng sàng quặng
	5

	0




	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 1
+ Tham khảo tài liệu [2]

	2
	Chương 2: Các công trình của mỏ hầm lò
2.1. Các công trình trên mặt của mỏ hầm lò
2.2. Các công trình dưới lòng đất của mỏ hầm lò
2.3. Các bước hoạt động của mỏ hầm lò
	8
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 2
+ Thực hành mô hình tại phòng thí nghiệm Bộ môn KTHL
+ Tham khảo tài liệu [2]

	3,4
	Chương 3: Mở vỉa, chuẩn bị ruộng mỏ và các hệ thống khai thác
3.1. Các khái niệm cơ bản
3.2. Chuẩn bị ruộng mỏ
3.3. Mở vỉa ruộng mỏ
3.4. Các hệ thống khai thác lò chợ
	12





	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 5
+ Tham khảo tài liệu [2]

	5,6
	Chương 4: Công nghệ khai thác than hầm lò
4.1. Công tác khấu than trong lò chợ
4.2. Công tác chống giữ trong lò chợ
4.3. Công tác điều khiển áp lực mỏ
4.4. Công tác vận tải
	12
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 6
+ Tham khảo tài liệu [2]

	7
	Chương 5: Thông gió, an toàn mỏ
5.1. Thông gió mỏ hầm lò
5.2. Phòng và chống khí mê tan, cháy nổ mỏ
5.3. Phòng và chống bụi mỏ
	10
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 7
+ Tham khảo tài liệu [2]

	8
	Chương 6: Công tác vận tải trong mỏ hầm lò
6.1. Các phương thức vận tải trong mỏ hầm lò
6.2. Phân loại thiết bị vận tải và phạm vi áp dụng
	7
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 8
+ Tham khảo tài liệu [2]



	
	Hà nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

	KHOA MỎ




	BỘ MÔN KHAI THÁC HẦM LÒ



ThS. Nguyễn Cao Khải
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